
DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI  

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường 

 

I. PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ, BUÔN LẬU, MÔI TRƯỜNG 

 

STT CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Trung tá Nguyễn Viết Trung Phó Trưởng phòng 0909.448.800 

2 Đại úy Phạm Trần Huy Hoàng Cán bộ 0888.188.379 

 

II. THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Phường Vĩnh Hòa Trung tá Nguyễn Duy Khánh Phó Trưởng CAP 0905.730.221 

2 Phường Vĩnh Hải Trung tá Nguyễn Khánh Hùng Phó Trưởng CAP 0905.191.585 

3 Phường Vĩnh Phước Thiếu tá Lương Duy Quốc Thái Phó Trưởng CAP 0984.505.333 

4 Phường Ngọc Hiệp Trung tá Mai Phú Nhàn Phó Trưởng CAP 0905.369.565 

5 Phường Vĩnh Thọ Thiếu tá Ngô Thị Thu Hiền Phó Trưởng CAP 0975.030.100 

6 Phường Vạn Thạnh Trung tá Nguyễn Tấn Linh Trưởng CAP 0986.666.577 

7 Phường Phương Sài Trung tá Đặng Thanh Cảnh Phó Trưởng CAP 0983.002.555 

8 Phường Phước Hải Trung tá Nguyễn Quốc Việt Trưởng CAP 0389.937.077 

9 Phường Lộc Thọ Thiếu tá Lê Quốc Việt Phó Trưởng CAP 0918.175.166 
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10 Phường Tân Tiến Trung tá Lê Thanh Bình Phó Trưởng CAP 0913.450.990 

11 Phường Phước Hòa Trung tá Phạm Thanh Phương Phó Trưởng CAP 0905.506.079 

12 Phường Vĩnh Nguyên Trung tá Lê Văn Đức Trưởng CAP 0914.161.538 

13 Phường Phước Long Trung tá Nguyễn Hùng Sơn Phó Trưởng CAP 0905.416.899 

14 Phường Vĩnh Trường Trung tá Nguyễn Duy Đông Phó Trưởng CAP 0905.168.989 

15 Xã Vĩnh Lương Trung tá Nguyễn Xuân Sáng Phó Trưởng CAX 0905.822.206 

16 Xã Vĩnh Phương Thiếu tá Huỳnh Trí Phó Trưởng CAX 0984.753.263 

17 Xã Vĩnh Ngọc Trung tá Nguyễn Thành Nam Phó Trưởng CAX 0932.557.878 

18 Xã Vĩnh Thạnh Thiếu tá Lương Công Tiến Phó Trưởng CAX 0903.531979 

19 Xã Vĩnh Trung Trung tá Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng CAX 0913.453.755 

20 Xã Vĩnh Hiệp Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng Phó Trưởng CAX 02583.890.482 

21 Xã Vĩnh Thái Nguyễn Quốc Thắng Phó Trưởng CAX 0902.797.977 

22 Xã Phước Đồng Dương Bình Vinh Phó Trưởng CAX 0935.079.979 

 

III. THÀNH PHỐ CAM RANH 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 CAP Cam Nghĩa Trung tá Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng CAP 0905.321.925 

2 CAP Cam Phúc Bắc Trung tá Nguyễn Đức Tùng Phó Trưởng CAP 0987.598.336 
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3 CAP Cam Phúc Nam Trung tá Hoàng Cảnh Miên Phó Trưởng CAP 0907.600.079 

4 CAP Cam Lộc Trung tá Nguyễn Thị Ái Vân Phó Trưởng CAP 0989.229.925 

5 CAP Cam Phú Trung tá Hồ Anh Sơn Trưởng CAP 0935.672.673 

6 CAP Ba Ngòi Đại úy Nguyễn Hữu Minh Phó Trưởng CAP 0906.734.262 

7 CAP Cam Thuận Thiếu tá Nguyễn Văn Quang Phó Trưởng CAP 0917.795.479 

8 CAP Cam Lợi Thiếu tá Đậu Văn Việt Trưởng CAP 0937.639.063 

9 CAP Cam Linh Trung tá Trương Thanh Ngọc Trưởng CAP 0913.478.537 

10 Xã Cam Thành Nam Trung tá Đinh Tiến Thành Trưởng CAX 0396.491.967 

11 Xã Cam Phước Đông Đại úy Hoàng Quý Nhân Phó Trưởng CAX 0395.835.878 

12 Xã Cam Thịnh Tây Đại úy Bo Văn Vinh Phó Trưởng CAX 0984.688.224 

13 Xã Cam Thịnh Đông Trung tá Đặng Hồng Sơn Trưởng CAX 0913.471.481 

14 Xã Cam Lập Thiếu tá Võ Phi Hùng Phó Trưởng CAX 0988.791.466 

15 Xã Cam Bình Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng Trưởng CAX 0905.733.878 

16 
Đồn Công an Cảng hàng 

không Quốc tế Cam Ranh 
Thiếu tá Nguyễn Văn Tình Trưởng ĐCA 0973.270.133 

 

IV. THỊ XÃ NINH HÒA 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Phường Ninh Hiệp Trung tá Võ Công Nhiệm Phó Trưởng CAP 0766.772.345 
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2 Phường Ninh Hải Thiếu tá Phạm Lê Trường Nhật Trưởng CAP 0915.509.099 

3 Phường Ninh Diêm Thiếu tá Nguyễn Thành Thiện Phó Trưởng CAP 0935.782.404 

4 Phường Ninh Thủy Trung tá Lê Minh Hùng Phó Trưởng CAP 0963.459.014 

5 Phường Ninh Đa Thiếu tá Trần Anh Vũ Phó Trưởng CAP 0915.509.959 

6 Phường Ninh Giang Đại úy Lê Quốc Hùng Phó Trưởng CAP 0399.344.388 

7 Phường Ninh Hà Thiếu tá Nguyễn Hữu Bằng Phó Trưởng CAP 0973.229.514 

8 Xã Ninh Sơn Đại úy Trần Ngọc Thoại Phó Trưởng CAX 0397.584.238 

9 Xã Ninh Tây Trung tá Lê Thanh Hà Phó Trưởng CAX 0901.134.999 

10 Xã Ninh Thượng Thiếu tá Huỳnh Kỳ Như Hải Phó Trưởng CAX 0934.787.980 

11 Xã Ninh An Đại úy Nguyễn Văn Kính Phó Trưởng CAX 0922.669.779 

12 Xã Ninh Thọ Thiếu tá Nguyễn Minh Vũ Trưởng CAX 0974.883.579 

13 Xã Ninh Trung Thiếu tá Nguyễn Trung Nguyên Phó Trưởng CAX 0909.606.921 

14 Xã Ninh Sim Trung tá Ngô Văn Hùng Trưởng CAX 0914.202.344 

15 Xã Ninh Xuân Đại úy Nguyễn Văn Sang Phó Trưởng CAX 0965.483.988 

16 Xã Ninh Thân Thiếu tá Đặng Thanh Bình Phó Trưởng CAX 0914.777.479 

17 Xã Ninh Đông Đại úy Lê Quang Tú Phó Trưởng CAX 0943.035.092 

18 Xã Ninh Phụng Thượng úy Lê Khắc Cường Trưởng CAX 0916.799.113 

19 Xã Ninh Bình Đại úy Nguyễn Duy Thanh Phó Trưởng CAX 0935.375.007 
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20 Xã Ninh Phước Thiếu tá Đặng Trung Kiên Phó Trưởng CAX 0948.513.113 

21 Xã Ninh Phú Nguyễn Trọng Thống Trưởng CAX 0905.153.759 

22 Xã Ninh Tân Thiếu tá Nguyễn Phương Tài Trưởng CAX 0913.936.119 

23 Xã Ninh Quang Đại úy Trần Anh Dũng Trưởng CAX 0376.623.779 

24 Xã Ninh Hưng Thiếu tá Hoàng Hải Minh Trưởng CAX 0984.611.719 

25 Xã Ninh Lộc Trung tá Mai Hồng Hải Trưởng CAX 0914.355.333 

26 Xã Ninh Ích Trung tá Nguyễn Thanh Sơn Trưởng CAX 0983.881.383 

27 
Đồn Công an Khu công 

nghiệp Hòn Khói 
Đại úy Hồ Lê Duy Trọng Trưởng ĐCA 0834.521.393 

 

V. HUYỆN CAM LÂM  

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Thị trấn Cam Đức Trung tá Đào Đức Trường Trưởng CATT 0905.399.966 

2 Xã Cam Tân Đại úy Nguyễn Hoàng Thạch Phó Trưởng CAX 0355.741.886 

3 Xã Cam Hòa Đại úy Nguyễn Thành Cường Trưởng CAX 0963.142.202 

4 Xã Cam Hải Đông Đại úy Trịnh Xuân Việt Phó Trưởng CAX 0989.233.030 

5 Xã Cam Hải Tây Đại úy Trần Phú Bình Phó Trưởng CAX 0981.279.189 

6 Xã Sơn Tân Đại úy Cao Văn Lâm Phó Trưởng CAX 0935.991.779 

7 Xã Cam Hiệp Bắc Trung tá Phạm Minh Vũ Trưởng CAX 0979.247.233 
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8 Xã Suối Cát Đại úy Dương Lê Bình Dương Phó Trưởng CAX 0977.151.353 

9 Xã Suối Tân Trung tá Phạm Văn Quý Trưởng CAX 0787.686.879 

10 Xã Cam Hiệp Nam Trung tá Lê Viết Thuyết Trưởng CAX 0983.156.636 

11 Xã Cam Phước Tây Thượng úy Đoàn Văn Toàn Phó Trưởng CAX 0396.765.104 

12 Xã Cam Thành Bắc Đại úy Trần Lâm Nhật Phó Trưởng CAX 0975.453.636 

13 Xã Cam An Bắc Trung tá Trần Hoàng Dơn Phó Trưởng CAX 0942.580.593 

14 Xã Cam An Nam Trung tá Phạm Phú Lâm Trưởng CAX 0909.468.444 

15 
Đồn Công an Khu công 

nghiệp Suối Dầu 
Đại úy Đặng Vĩnh Phước Phó Trưởng ĐCA 0988.705.050 

 

VI. HUYỆN DIÊN KHÁNH 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Thị Trấn Diên Khánh Đại úy Huỳnh Hoài Nam Phó Trưởng CATT 0985.990.479 

2 Xã Diên Lâm Thượng úy Nguyễn Ngọc Hải Phó Trưởng CAX 0974.088.154 

3 Xã Diên Điền Thiếu tá Nguyễn Đức Minh Trưởng CAX 0935.053.373 

4 Xã Diên Sơn Thiếu tá Võ Việt Hồng Phó Trưởng CAX 0396.958.784 

5 Xã Xuân Đồng Thiếu tá Trần Kim Huy Phó Trưởng CAX 0396.958.784 

6 Xã Diên Phú Trung tá Võ Đức Thế Phó Trưởng CAX 0903.503.203 

7 Xã Diên Thọ Đại úy Nguyễn Phước Việt Phó Trưởng CAX 0386.318.883 



7 

 

8 Xã Diên Phước Thiếu tá Hồ Văn Hùng Phó Trưởng CAX 0918.660.639 

9 Xã Diên Lạc Thiếu tá Trần Đình Trung Việt Phó Trưởng CAX 0909.453.745 

10 Xã Diên Tân Thượng úy Hoàng Văn Quốc Phó Trưởng CAX 0334.384.706 

11 Xã Diên Hòa Đại úy Nguyễn Văn Mạnh Phó Trưởng CAX 0985.268.789 

12 Xã Diên Thạnh Đại úy Mai Văn Toàn Phó Trưởng CAX 0387.773.636 

13 Xã Diên Toàn Đại úy Bùi Đức Phương Phó Trưởng CAX 0963.069.179 

14 Xã Diên An Thiếu tá Nguyễn Đình Lực Phó Trưởng CAX 0914.468.399 

15 Xã Bình Lộc Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng CAX 0989.822.220 

16 Xã Suối Hiệp Trung tá Huỳnh Trung Ta Phó Trưởng CAX 0913.684.279 

17 Xã Suối Tiên Đại úy Ngô Quang Huy Phó Trưởng CAX 0384.386.242 

 

VII. HUYỆN KHÁNH SƠN 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Thị trấn Tô Hạp Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng Phó Trưởng CATT 0971.979.009 

2 Xã Thành Sơn Trung tá Vũ Thanh Tòng Phó Trưởng CAX 0989.008.070 

3 Xã Sơn Lâm Đại úy Mấu Quốc Thìn Trưởng CAX 0988.940.588 

4 Xã Sơn Hiệp Thiếu tá Nguyễn Thành Quang Duy Phó trưởng CAX 0968.770.717 

5 Xã Sơn Bình Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc Phó Trưởng CAX 0979.112.367 
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6 Xã Sơn Trung Đại úy Nguyễn Văn Ba Trưởng CAX 0983.973.579 

7 Xã Ba Cụm Bắc Đại úy Ngô Thế Công Phó Trưởng CAX 0931.286.779 

8 Xã Ba Cụm Nam Trung tá Cao Văn Lai 0976.527.903 0976.527.903 

 

VIII. HUYỆN KHÁNH VĨNH 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Thị Trấn Khánh Vĩnh Thượng úy Trần Hữu Hùng Phó CA Thị trấn 0962.404.898 

2 Xã Khánh Hiệp Trung tá Cao Ngọc Chung Phó trưởng CAX 0989.637.064 

3 Xã Khánh Bình Thiếu tá Cao Văn Ít Phó trưởng CAX 0935.915.165 

4 Xã Khánh Trung Trung tá A Đát Y Cam Trưởng CAX 0978.352.182 

5 Xã Khánh Đông Trung tá Lê Đình Minh Phó trưởng CAX 0792.545.943 

6 Xã Khánh Thượng Thiếu tá Cao Minh Lâm Phó trưởng CAX 0364.288.039 

7 Xã Khánh Nam Đại úy Nguyễn Bảo Linh Phó trưởng CAX 0349.937.052 

8 Xã Sông Cầu Trung tá Lê Văn Mạnh Phó trưởng CAX 0706.560.379 

9 Xã Giang Ly Trung tá Phan Đức Phước Phó trưởng CAX 0911.997.699 

10 Xã Cầu Bà Đại úy Cao Liếp Phó trưởng CAX 0359.055.648 

11 Xã Liên Sang Đại úy Nguyễn Văn Nam Phó trưởng CAX 0973.646.725 

12 Xã Khánh Thành Đại úy Phan Nguyễn Tuấn Hùng Phó trưởng CAX 0915.831.444 
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13 Xã Khánh Phú Thiếu tá Nguyễn Đình Nam Anh Trưởng CAX 0905.176.644 

14 Xã Sơn Thái Đại úy Cao Tấn Huỳnh Trưởng CAX 0378.343.979 

 

IX. HUYỆN VẠN NINH 

 

STT CẤP XÃ CẤP BẬC/HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 

1 Thị trấn Vạn Giã Đại úy Nguyễn Cao Trí Phó Trưởng CATT 0349.409.361 

2 Xã Đại Lãnh Đại úy Nguyễn Phúc Bửu Phương Phó Trưởng CAX 0973.049.577 

3 Xã Vạn Phước Thiếu tá Đoàn Thanh Tất Phó Trưởng CAX 0918.256.135 

4 Xã Vạn Long Thượng úy Hoàng Văn Phúc Phó Trưởng CAX 0799.819.779 

5 Xã Vạn Bình Trung tá Nguyễn Kim Cường Trưởng CAX 0988.619.129 

6 Xã Vạn Thọ Trung tá Trần Minh Tiến Phó Trưởng CAX 0943.102.859 

7 Xã Vạn Khánh Thiếu tá Nguyễn Lê Thanh Tùng Phó Trưởng CAX 0905.674.679 

8 Xã Vạn Phú Đại úy Phan Văn Phúc Phó Trưởng CAX 0369.997.795 

9 Xã Vạn Lương Đại úy Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng CAX 0988.567.415 

10 Xã Vạn Thắng Đại úy Lương Tuấn Anh Phó Trưởng CAX 0906.400.738 

11 Xã Vạn Thạnh Đại úy Nguyễn Thanh Huy Phó Trưởng CAX 0935.951.838 

12 Xã Xuân Sơn Đại úy Đinh Hòa Đồng Phó Trưởng CAX 0902.008.248 

13 Xã Vạn Hưng Đại úy Nguyễn Ngọc Duy Phó Trưởng CAX 0399.345.068 

 


